
Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên ngành

đào tạo

1 Nguyễn Thị Lan Anh 14/9/1995
Cẩm Thủy, 

Thanh Hóa

Thị trấn Phú 

Lộc, huyện Phú 

Lộc

Trường An,

TP. Huế
12/12 Đại học Luật Văn phòng - Thống kê UBND xã Thủy Phù Không

2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 09/11/1999
Thủy Phương,

Hương Thủy

Thủy Phương,

Hương Thủy

Thủy Phương,

Hương Thủy
12/12 Đại học

Kinh doanh 

nông nghiệp

Địachính - nông nghiệp-

xây dựng và môi trường
UBND xã Dương Hòa Không

3 Ngô Lê Thị Thanh Châu 24/02/2000
Thủy Dương,

Hương Thủy

Thủy Lương,

Hương Thủy

Thủy Lương,

Hương Thủy
12/12 Đại học Luật Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thủy Phù Không

4 Hồ Thị Hoài 06/12/1987
Phú An, 

Phú Vang

Phú Sơn, 

Hương Thủy

Phú Sơn, 

Hương Thủy
12/12 Đại học Luật Văn phòng - Thống kê UBND xã Phú Sơn Không

Người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn 

thành nhiệm vụ

5 Đặng Thị Phương Hồng 21/4/1989
Thủy Thanh,

Hương Thủy

Phú Bài,

Hương Thủy 

Phú Bài,

Hương Thủy 
12/12 Đại học

Tài chính - Ngân 

hàng
Tài chính - Kế toán UBND phường Phú Bài Không

6 Nguyễn Thị Thu Huyền 23/6/1996
Thủy Lương,

Hương Thủy

Thủy Lương,

Hương Thủy

Thủy Lương,

Hương Thủy
12/12 Đại học Luật Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thủy Phù Không

7 Nguyễn Thị Phương Lam 28/01/1991
Thủy Phương,

Hương Thủy

Phú Bài,

Hương Thủy 

Phú Bài,

Hương Thủy 
12/12 Đại học Kế toán Tài chính - Kế toán UBND xã Phú Sơn Không

8 Trần Thị Nhật Linh 08/8/1995
Thị trấn Sịa,

Quảng Điền

Dương Hòa,

Hương Thủy

Dương Hòa,

Hương Thủy
12/12 Đại học Luật

Địachính - nông nghiệp-

xây dựng và môi trường
UBND xã Dương Hòa Không

9 Trần Thị Ly 16/4/1996
Thủy Phương,

Hương Thủy

Thủy Phương,

Hương Thủy

Thủy Phương,

Hương Thủy
12/12 Đại học Kế toán Văn hóa - Xã hội UBND phường Thủy Phương Không

10 Nguyễn Đình Nam 14/6/1997
Thủy Vân,

Hương Thủy

Thủy Vân,

Hương Thủy

Thủy Vân,

Hương Thủy
12/12 Đại học Luật Văn phòng - Thống kê UBND xã Thủy Phù Không

11 Phạm Lê Văn Nhật 19/12/1992
Thủy Tân,

Hương Thủy

Thủy Tân,

Hương Thủy

Thủy Tân,

Hương Thủy
12/12 Đại học Kế toán Văn hóa - Xã hội UBND phường Thủy Phương

Miễn 

thi

Người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn 

thành nhiệm vụ

12 Trương Văn Phú 6/10/1984
Phú Xuân,

Phú Vang

Phú Xuân,

Phú Vang

Phú Xuân,

Phú Vang
12/12 Đại học

Quản trị

 kinh doanh
Văn phòng - Thống kê UBND xã Thủy Phù Không

13 Lê Văn Quý 01/02/1990
Thủy Phương,

Hương Thủy

Thủy Phương,

Hương Thủy

Thủy Phương,

Hương Thủy
12/12 Đại học

Quản lý

Tài nguyên rừng 

và Môi trường

Văn phòng - Thống kê UBND xã Phú Sơn Không

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

(Kèm theo Thông báo số 111/TB-UBND ngày  16 /6/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy )

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú

Chỗ ở

hiện nay

Trình 

độ 

học 

vấn

Trình độ chuyên môn 

và chuyên ngành đào tạo Chức danh 

công chức đăng ký 

dự tuyển

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển

Được 

miễn 

thi tin 

học

Đối tượng ưu tiên
Ghi 

chú
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Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên ngành

đào tạo

Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú

Chỗ ở

hiện nay

Trình 

độ 

học 

vấn

Trình độ chuyên môn 

và chuyên ngành đào tạo Chức danh 

công chức đăng ký 

dự tuyển

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển

Được 

miễn 

thi tin 

học

Đối tượng ưu tiên
Ghi 

chú

14 Nguyễn Quang Tân 23/3/1997
Thủy Thanh,

Hương Thủy

Thủy Dương,

Hương Thủy

Thủy Dương,

Hương Thủy
12/12 Đại học Luật Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thủy Thanh Không

15 Trần Thị Minh Thanh 04/11/1984
Thủy Biều,

Thành phố Huế

Thủy Phù, 

Hương Thủy

Thủy Phù, 

Hương Thủy
12/12 Đại học Luật Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thủy Phù Không

Người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn 

thành nhiệm vụ

16 Ngô Thị Thủy Tiên 27/11/1995
Thủy Phù, 

Hương Thủy

Thủy Phù, 

Hương Thủy

Thủy Phù, 

Hương Thủy
12/12 Đại học

Hệ thống 

thông tin quản lý
Văn phòng - Thống kê UBND xã Thủy Phù Không

17 Nguyễn Thành Tín 01/01/1990
Phú Sơn, 

Hương Thủy

Phú Sơn, 

Hương Thủy

Phú Sơn, 

Hương Thủy
12/12 Đại học Quân sự cơ sở Chỉ huy trưởng quân sự UBND xã Phú Sơn -

Người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn 

thành nhiệm vụ

18 Hoàng Tuấn  02/4/1990
Thủy Thanh,

Hương Thủy

Dương Hòa,

Hương Thủy

Dương Hòa,

Hương Thủy
12/12 Đại học Giáo dục Thể chất Văn hóa - Xã hội UBND xã Dương Hòa Không

Người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn 

thành nhiệm vụ

19 Nguyễn Thị Tường Vi 01/01/1994
Thủy Dương,

Hương Thủy

Thủy Dương,

Hương Thủy

Thủy Dương,

Hương Thủy
12/12 Đại học

Tài chính - Ngân 

hàng
Tài chính - Kế toán UBND phường Thủy Dương Không

Danh sách gồm có: 19 người./.
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